
 

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /01/2024 của UBND thành phố Lai Châu) 

 

Stt Chi tiết về tài sản 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Tình trạng 

Ghi 

chú 

1 
01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu OPPO màu vàng  
Chiếc 01 Cũ, đã qua sử dụng  

2 
01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone X màu trắng 
Chiếc 01 Cũ, đã qua sử dụng  

3 
01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Xiaomi màu xanh đen 
Chiếc 01 Cũ, đã qua sử dụng  

4 
01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung màu đen 
Chiếc 01 Cũ, đã qua sử dụng  

5 
01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Vsmart màu xanh 
Chiếc 01 Cũ, đã qua sử dụng  

6 
01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Nokia màu đen 
Chiếc 01 

Cũ, đã qua sử dụng 
 

7 

01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone, màu vàng hồng, có 

số IMEI 1: 353969229878005. Số 

IMEI 2: 35386922880316 

Chiếc 01 

Cũ, đã qua sử dụng 

 

8 

01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone, màu tím, có số IMEI 

1: 3554466592699404, số IMEI 2: 

354466592774108 

Chiếc 01 

Cũ, đã qua sử dụng 
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